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I. KIỂM TRA ĐỌC 

1. Đọc thành tiếng (7 điểm): Đạt…………/7 điểm 

 Học sinh bốc thăm đọc 1 bài ngoài SGK Tiếng Việt đã học và trả lời 1, 2 câu hỏi về nôi 

dung bài đọc. 

2. Đọc hiểu (3 điểm): Đạt…………./3 điểm 

 Em hãy đọc thầm bài văn sau: 

 

Cô giáo của em 

                                         Cô dạy em xếp hàng 

                         Bạn sau nhường bạn trước 

    Cùng nhau đi đều bước 

    Ngay ngắn và nghiêm trang. 

 

    Rồi cô kể chuyện thỏ 

    Chuyện bác gấu, chuyện voi 

    Chuyện nhổ cây cải củ 

    Cho cả lớp cùng chơi.  

        (Theo Chu Huy) 

     

 

 Dựa vào nội dung bài đọc khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất: 

 Câu 1: Cô giáo dạy ban nhỏ điều gì?  (0,5 điểm) 

  A. Xếp hàng               B. Đi đều bước         C. Nhường bạn  D. Tất cả các đáp án 

 Câu 2: Bạn nhỏ đi như thế nào? (0,5 điểm) 

A. Ngay ngắn, nghiêm trang và đều bước 

B. Nghiêm trang, không đều bước. 

C. Ngay ngắn và nói chuyện cùng nhau. 

D. Xếp hàng chưa thẳng và cười đùa 



Câu 3: Cô giáo kể chuyện gì cho các bạn học sinh? (0,5 điểm)  

A. Chuyện nhổ củ cải 

B. Chuyện bác voi. 

C. Chuyện nhà thỏ, bác gấu. 

D. Chuyện thỏ, chuyện bác gấu, chuyện voi, chuyện nhổ cây cải củ 

Câu 4: Viết các tiếng cuối mỗi dòng thơ cùng vần với nhau (0,5 điểm) 

 

 

 

Câu 5: Viết một câu về cô giáo của em? (1 điểm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. KIỂM TRA VIẾT 

1. Nghe – Viết (7 điểm) 

                                                   Hồ Gươm 

  Cầu Thê Húc màu son, cong cong như con tôm, dẫn vào đền Ngọc Sơn. Mái đền lấp ló 

bên gốc đa già, rễ lá xum xuê. Xa một chút là Tháp Rùa, tường rêu cổ kính. Tháp xây trên 

gò đất giữa hồ, cỏ mọc xanh um. 

 

2.  Bài tập chính tả (3 điểm) 

     Câu 1:  Điền vào chỗ chấm: (1 điểm) 

a. c hay k?:  

            Bé  chơi cướp …..ờ. Đàn  ….iến tha mồi về tổ. 

     b.  uôn hay ươn? 

            con l....... m……… màu 

     Câu 2: Viết 1 câu phù hợp với nội dung bức tranh: (1 điểm) 

                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                        

 
                                      

                                                              
                                                              
                                                              

                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                        

 
                                      

                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              



  

                                                  
 

 

 

 

 

      Câu 3: Viết 1-2 câu về một người bạn thân của em: (1 điểm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              

                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              
                                                              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Nghe – Viết (7 điểm) 

                                                   Hồ Gươm 

  Cầu Thê Húc màu son, cong cong như con tôm, dẫn vào đền Ngọc Sơn. Mái đền lấp ló 

bên gốc đa già, rễ lá xum xuê. Xa một chút là Tháp Rùa, tường rêu cổ kính. Tháp xây trên 

gò đất giữa hồ, cỏ mọc xanh um. 

 


